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Bài 13: Y 

yy          YY  

 

 
 

ly Mỹ Ý 

 
  

ký y tá y sĩ 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

Ghép Âm 
 

y     Y 

Tập Đánh Vần  
 

y ý ỳ ỷ ỹ ỵ 

ky ký kỳ kỷ kỹ kỵ 

 ky  k y 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

y 
 

l-y ly 
 

y M-ỹ Mỹ 
 

y Ý Ý 
 

y k-ý ký 
 

y y y tá 
 

y y y sĩ 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

ký 

 

ly 

 
Mỹ 

 
y sĩ 

 
y tá 

 
Ý 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Y 

ky 

My 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ Y và y.) 

 

  

 

 Y Y Y Y Y 

 y y y y y 

M ỹ 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ Y.) 

 

I          V          Y 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có vần y.) 

 

 

ly Mỹ 

kiến 

kết 

y sĩ 

ký 

y tá 

kèn 

Ý 
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Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /y/.) 

 

   

Mỹ ký cân 

 YY  yy  
 

ấm Ý 

   

đấm ly đầm 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ Y dưới những hình có vần Y.) 
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Chính Tả 
(Đọc và cho các em viết chính tả dưới những hình.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

  

  

  

  

  

  

 

       sĩ       tá 

   k  

   M    l 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em ở Mỹ. 

Ai ở đây? 

Nhà em ở Dallas. 

 

ở 
ai 
nhà 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

ai ăn  bố    đi 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

  mẹ    nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

 ở       

tr u ư v x y   

   về     

 
 


